ĐÁP ÁN – Lý 10 – KTTT HK1

	
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 (1,5đ)
	Độ dịch chuyển là một đại lượng vectơ, /cho biết độ dài và hướng/ của sự thay đổi vị trí của vật. 
	0,25*3

	
	Tốc độ tức thời là tốc độ tại một thời điểm xác định/    với ∆t rất nhỏ.
	0,25*2

	
	Tốc độ tức thời được đo bằng tốc kế.
	0,25

	Câu 2 (1,0đ)
	Chuyển động thẳng là chuyển động có quỹ đạo chuyển động là đường thẳng.
	0,25

	
	Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động thẳng mà vận tốc có độ lớn tăng đều hoặc giảm đều theo thời gian.
	0,25

	
	Chuyển động thẳng có độ lớn vận tốc tăng đều theo thời gian gọi là chuyển động thẳng nhanh dần đều; /chuyển động thẳng có độ lớn vận tốc giảm đều theo thời gian gọi là chuyển động thẳng chậm dần đều.
	0,25*2

	Câu 3 (1,5đ)
	Đại lượng a cho biết sự thay đổi nhanh hay chậm của vận tốc được gọi là gia tốc.         
	0,25*2

	
	Khi cùng chiều với  (a.v > 0): chuyển động nhanh dần;/ khi ngược chiều với  (a.v < 0):  chuyển động chậm dần.
	0,25*2

	
	Chuyển động thẳng biến đổi đều có gia tốc không đổi theo thời gian.  = hằng số
	0,25*2

	Câu 4 (2,5đ)

	
Giá trị trung bình:
	0,25

	
	Sai số tuyệt đối mỗi lần đo:


	0,25*2

	
	Sai số tuyệt đối trung bình:


	0,25

	
	
Sai số tuyệt đối: 
	0,25*2

	
	Biểu diễn kết quả:  
	0,25*2

	
	
Sai số tỉ đối: 
	0,25*2

	Câu 5 (2đ)


	a) Vận tốc trung bình: v =  
	0,25*3

	
	b) Tốc độ trung bình: υ =  
	0,25*3

	
	Vận tốc trung bình: v =  
	0,25*2

	Câu 6
(1,5đ)
	(1) là thuyền; (2) là nước; (3) là bờ
v12 = 10 km/h; v23 = 1 km/h
	0,25

	
	Hình vẽ: 12   23 ; chiều dương
	0,25*2

	
	13 = 12 + 23 (*)
	0,25

	
	Chiếu (*) lên phương ngang, chiều dương như hình
	0,25

	
	v13 = v12 – v23 = 10 – 1 = 9 km/h
	0,25
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